
        UBND XÃ LAM VỸ

BCH PHÒNG THỦ DÂN SỰ

          Số:         /PC-BCH

TT Thời gian trực Họ và tên SĐT liên hệ Trực chỉ huy

1

Từ 8 giờ 00 phút ngày 01/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 02/4/2026

Lường Văn Thu             

Hoàng Hồng Huế

0978 775 471 

0344 851 054

Vũ Thanh Hải       

0977 906 272

2

Từ 8 giờ 00 phút ngày 02/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 03/4/2026

Nguyễn Mạnh Cư             

Lý Văn Bào

0983 221 626 

0987 972 234

Hạc Văn Luận 

0963 005 861

3

Từ 8 giờ 00 phút ngày 03/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 04/4/2026

Nguyễn Hải Nam    

Nông Thị Quyên

0988 843 811 

0339 579 919

Ma Văn Quyết 

0346 265 791

4

Từ 8 giờ 00 phút ngày 04/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 05/4/2026

Hoàng Văn Quỳnh    

Dương Văn Bộ

0968 968 323 

0974 898 724

Vũ Thanh Hải       

0977 906 272

5

Từ 8 giờ 00 phút ngày 05/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 06/4/2026

Trần Thị Hằng        

Mạc Sỹ Huy

0974 897 865 

0987 323 111

Hạc Văn Luận 

0963 005 861

6

Từ 8 giờ 00 phút ngày 06/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 07/4/2026

Hoàng Thị Thuý     

Hoàng Văn Chinh

0962 215 788 

0943 912 986

Ma Văn Quyết 

0346 265 791

7

Từ 8 giờ 00 phút ngày 07/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 08/4/2026

Phan Thanh Thành   

Nguyễn Thị Nhài

0964 059 691 

0388 171 644

Vũ Thanh Hải       

0977 906 272

8

Từ 8 giờ 00 phút ngày 08/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 09/4/2026

Hoàng T Thanh Tâm  

Lê Văn Tiến

0981 014 377 

0986 658 627

Hạc Văn Luận 

0963 005 861

9

Từ 8 giờ 00 phút ngày 09/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 10/4/2026

Lưu Thị Nguyệt     

Ma Văn Thuận

0983 221 626 

0984 437 555

Ma Văn Quyết 

0346 265 791

10

Từ 8 giờ 00 phút ngày 10/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 11/4/2026

Hoàng Thị Vì    

Lường Văn Lộc

0947 514 154 

0345 147 868

Vũ Thanh Hải       

0977 906 272

11

Từ 8 giờ 00 phút ngày 11/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 12/4/2026

Ma Văn Bảo          

Lưu T Thu Hà

0981 630 988 

0947 684 333

Hạc Văn Luận 

0963 005 861

12

Từ 8 giờ 00 phút ngày 12/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 13/4/2026

Triệu Kim Huệ         

Lèng Ngọc Kiên

0983 912 992 

0979 821 526

Ma Văn Quyết 

0346 265 791

13

Từ 8 giờ 00 phút ngày 13/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 14/4/2026

Hoàng Văn Tuấn      

Trần Thị Hiền

0368 801 492   

0975 821 526

Vũ Thanh Hải       

0977 906 272

14

Từ 8 giờ 00 phút ngày 14/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 15/4/2026

Lường Văn Thu             

Hoàng Hồng Huế

0978 775 471 

0344 851 054

Hạc Văn Luận 

0963 005 861

15

Từ 8 giờ 00 phút ngày 15/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 16/4/2026

Nguyễn Mạnh Cư             

Lý Văn Bào

0983 221 626 

0987 972 234

Ma Văn Quyết 

0346 265 791

       Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Lam Vỹ phân công lịch trực tháng 4 năm 2026 cho 

các thành viên BCH như sau:

         1. Về thời gian trực.

         Thực hiện Luật phòng chống thiên tai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật phòng, chống thiên tai; Căn cứ quyết định số 131/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 2 năm 

2026 của UBND xã Lam Vỹ về việc Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Lam Vỹ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Lam Vỹ, ngày       tháng     năm 2026

THÔNG BÁO

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN            

CỦA BAN CHỈ CHỈ HUY PHÒNG THỦ DÂN SỰ XÃ LAM VỸ

Từ 08h00 ngày 01/4/2026 đến 08h00 ngày 01/05/2026



16

Từ 8 giờ 00 phút ngày 16/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 17/4/2026

Nguyễn Hải Nam    

Nông Thị Quyên

0988 843 811 

0339 579 919

Vũ Thanh Hải       

0977 906 272

17

Từ 8 giờ 00 phút ngày 17/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 18/4/2026

Hoàng Văn Quỳnh    

Dương Văn Bộ

0968 968 323 

0974 898 724

Hạc Văn Luận 

0963 005 861

18

Từ 8 giờ 00 phút ngày 18/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 19/4/2026

Trần Thị Hằng        

Mạc Sỹ Huy

0974 897 865 

0987 323 111

Ma Văn Quyết 

0346 265 791

19

Từ 8 giờ 00 phút ngày 19/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 20/4/2026

Hoàng Thị Thuý     

Hoàng Văn Chinh

0962 215 788 

0943 912 986

Vũ Thanh Hải       

0977 906 272

20

Từ 8 giờ 00 phút ngày 20/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 21/4/2026

Phan Thanh Thành   

Nguyễn Thị Nhài

0964 059 691 

0388 171 644

Hạc Văn Luận 

0963 005 861

21

Từ 8 giờ 00 phút ngày 21/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 22/4/2026

Hoàng T Thanh Tâm  

Lê Văn Tiến

0981 014 377 

0986 658 627

Ma Văn Quyết 

0346 265 791

22

Từ 8 giờ 00 phút ngày 22/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 23/4/2026

Lưu Thị Nguyệt     

Ma Văn Thuận

0983 221 626 

0984 437 555

Vũ Thanh Hải       

0977 906 272

23

Từ 8 giờ 00 phút ngày 23/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 24/4/2026

Hoàng Thị Vì    

Lường Văn Lộc

0947 514 154 

0345 147 868

Hạc Văn Luận 

0963 005 861

24

Từ 8 giờ 00 phút ngày 24/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 25/4/2026

Ma Văn Bảo          

Lưu T Thu Hà

0981 630 988 

0947 684 333

Ma Văn Quyết 

0346 265 791

25

Từ 8 giờ 00 phút ngày 25/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 26/4/2026

Triệu Kim Huệ         

Lèng Ngọc Kiên

0983 912 992 

0979 821 526

Vũ Thanh Hải       

0977 906 272

26

Từ 8 giờ 00 phút ngày 26/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 27/4/2026

Hoàng Văn Tuấn      

Trần Thị Hiền

0368 801 492   

0975 821 526

Hạc Văn Luận 

0963 005 861

27

Từ 8 giờ 00 phút ngày 27/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 28/4/2026

Lường Văn Thu             

Hoàng Hồng Huế

0978 775 471 

0344 851 054

Ma Văn Quyết 

0346 265 791

28

Từ 8 giờ 00 phút ngày 28/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 29/4/2026

Nguyễn Mạnh Cư             

Lý Văn Bào

0983 221 626 

0987 972 234

Vũ Thanh Hải       

0977 906 272

29

Từ 8 giờ 00 phút ngày 29/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 30/4/2026

Nguyễn Hải Nam    

Nông Thị Quyên

0988 843 811 

0339 579 919

Hạc Văn Luận 

0963 005 861

30

Từ 8 giờ 00 phút ngày 30/4/2026 đến 

8 giờ 00 phút ngày 01/5/2026

Hoàng Văn Quỳnh    

Dương Văn Bộ

0968 968 323 

0974 898 724

Ma Văn Quyết 

0346 265 791

Nơi nhận:

 - Thường trực ĐU, HĐND xã;

 - Lãnh đạo UBND xã;

 - Các ban ngành, đơn vị liên quan;

 - Các thành viên BCH;

 - 19 xóm;

 - Lưu VP, BCH. CHỦ TỊCH UBND XÃ

Vũ Thanh Hải

        1. Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy phụ trách các xóm, trưởng xóm chịu trách nhiệm kiểm 

tra, nắm bắt tình hình thiên tai ở cơ sở, kịp thời báo cáo về thường trực Ban chỉ huy theo quy định.

       2. Địa điểm trực: Bộ phận thường trực  Phòng Kinh tế xã Lam Vỹ

        Trên đây là lịch trực công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ban chỉ huy 

Phòng thủ dân sự xã Lam Vỹ tháng 4 năm 2026./.

TRƯỞNG BAN
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